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Thời gian làm bài : 90 phút

I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Nói thế có nghĩa là nói rằng: tiếng Việt là thứ tiếng hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu mà cũng rất tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu. Nói như thế cũng có nghĩa là nói rằng: tiếng Việt có đầy đủ khả năng để diễn đạt tình cảm, tư tưởng của người Việt Nam và để thỏa mãn cho yêu cầu của đời sống văn hóa nước nhà qua các thời kì lịch sử.

Tiếng Việt, trong cấu tạo của nó, thật sự có những đặc sắc của một thứ tiếng khá đẹp. Nhiều người ngoại quốc sang thăm nước ta và có dịp nghe tiếng nói của quần chúng nhân dân ta, đã có thể nhận xét rằng: tiếng Việt là một thứ tiếng giàu chất nhạc.

( Trích Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc, Đặng Thai Mai)
Câu 1: Xác định câu chủ đề của đoạn trích. ( 0.5 điểm)
Câu 2: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên. ( 0.5 điểm)

Câu 3: Tác giả thể hiện thái độ gì khi bàn về những đặc sắc của tiếng Việt. ( 1.0 điểm)
Câu 4: Theo anh chị, cần có những hành động cụ thể nào để giữ cho tiếng Việt mãi là “một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay”? (Viết một đoạn văn khoảng 7-10 dòng). ( 2.0 điểm)
II. LÀM VĂN (6.0 điểm)

Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau :
“… Cậy em em có chịu lời,

Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.

Giữa đường đứt gánh tương tư,

Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em.

Kể từ khi gặp chàng Kim,

Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề.

Sự đâu sóng gió bất kì,

Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai.

Ngày xuân em hãy còn dài,

Xót tình máu mủ thay lời nước non.

Chị dù thịt nát xương mòn,

Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây.”

(Trích Trao Duyên - Truyện Kiều - Nguyễn Du, Sách Ngữ văn 10, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013, tr.104)
...Hết...
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HƯỚNG DẪN CHUNG :


Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của đề và hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm.

Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.

Sau khi cộng điểm toàn bài mới làm tròn điểm theo quy định (0.25 làm tròn thành 0.5; 0.75 làm tròn thành 1.0)

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM :

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (4.0 điểm)

Câu 1: Câu chủ đề trong đoạn trích (1): Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay.( 0.5 điểm)

Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của văn bản : nghị luận ( 0.5 điểm)
Câu 3: Thái độ của tác giả khi bàn về những đặc sắc của tiếng Việt: tự hào, yêu quý... ( 1.0 điểm)
Câu 4: 

Học sinh trình bày theo cách hiểu riêng của mình. Câu trả lời cần hợp lí, có sức thuyết phục.

Có thể trả lời theo hướng sau : ( 1.5 điểm)
+ Cần nuôi dưỡng tình yêu, sự trân trọng đối với tiếng Việt

+ Cần nhận thức việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt chính là giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, các giá trị truyền thống của cha ông, thể hiện tinh thần và lòng tự tôn dân tộc.

+ Thường xuyên rèn luyện kĩ năng sử dụng tiếng Việt, có ý thức về sự phát triển của tiếng Việt, tránh lạm dụng tiếng nước ngoài...

+ ….

- Biết cách viết đoạn văn có kết cấu rõ ràng, mạch lạc, không sai lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp ... ( 0.5đ)
II. LÀM VĂN (6.0 điểm)

1.Yêu cầu về kĩ năng:

- HS biết cách viết bài văn nghị luận về văn học; Kết cấu chặt chẽ, chữ viết rõ ràng… (0.5 điểm)
- Diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu… (0.5 điểm)
2.Yêu cầu về kiến thức:

Học sinh trình bày theo cách hiểu riêng của mình. Câu trả lời cần hợp lí, có sức thuyết phục.

Có thể trả lời theo hướng sau :

- Giới thiệu tác giả Nguyễn Du, tác phẩm Truyện Kiều và đoạn trích Trao duyên (0.5 điểm)

- Không khí trao duyên trang trọng, phù hợp thông qua ngôn ngữ và hành động thành khẩn, chân thành và khéo léo của Kiều. (1.25 điểm)
- Kiều kể mối tình của mình, về hoàn cảnh hiện tại,  thuyết phục Thúy Vân nhận lời kết duyên cùng Kim Trọng. (1.75 điểm)
( Kiều là người thông minh, tinh tế; một người con hiếu thảo; một người thiết tha, nghĩa tình trong tình yêu. (0.5 điểm)

- Nghệ thuật: thể thơ lục bát; sử dụng thành ngữ; giọng thơ trang trọng, khẩn thiết; từ ngữ chính xác, giàu sức biểu cảm… (1.0 điểm)

